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Bản án số: 24/2024/HS-ST         

Ngày 25-3-2024 

NHÂN DANH 

  ỚC C NG                               

 

                              ,                 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Hữu Duyên. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Kim Niệm; 

Bà Lê Thị Phương Dung.  

- Thư ký phiên tòa: Bà Trịnh Thu Thảo – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Phú 

Giáo, tỉnh Bình Dương. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương tham 

gia phiên tòa: Ông Tống Phi Hùng - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 20, 25 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện 

Phú Giáo, tỉnh Bình Dương   t  ử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý 

số: 03/2024/TLST-HS ngày 03 tháng 01 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số: 27/2024/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 02 năm 2024 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Châu Thị Thoại G, sinh ngày 01/01/1998 tại tỉnh An Giang; nơi cư 

trú: Ấp B,  ã T, huyện T, tỉnh An Giang; tạm trú: Khu phố G, thị trấn P, huyện P, 

tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ văn hóa: 7/12; dân tộc: Khơ me; 

giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Châu S (đã chết) và 

bà Lý Thị C, sinh năm 1956; tiền án: Không; tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm từ 

ngày 27/10/2023 đến nay; có mặt. 

- Bị hại: Bà Hồ Thị N, sinh năm 1994; địa chỉ: Ấp F,  ã S, huyện T, tỉnh 

Đồng Nai; vắng mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Đinh Công S1, sinh năm 1991; 

địa chỉ: Xã H, huyện Y, tỉnh Nghệ An; vắng mặt. 



 

 

- Người làm chứng: Bà Nguyễn Thị T; vắng mặt. 

          Ụ   : 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Châu Thị Thoại G và Hồ Thị N là bạn bè quen biết nhau từ năm 2022. Ngày 

04/3/2023, Châu Thị Thoại G mượn xe mô tô biển số 60H1-198.56 của Hồ Thị N 

để đi công việc. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, G đem  e mô tô về phòng trọ của 

N ở khu phố I, thị trấn P, huyện P, tỉnh Bình Dương để trả cho N. Khi G đến thấy 

chị Nguyễn Thị T (tên gọi khác là B) đang ở phòng trọ của N nên G tức giận liền 

đến tiệm tạp hóa (không nhớ địa chỉ) mua một con dao thái lan lưỡi bằng kim loại, 

màu bạc, cán bằng nhựa màu vàng dài 21,5 cm cất vào túi quần sau rồi đi đến 

phòng trọ tại khu phố I, thị trấn P gặp N. G yêu cầu N trả xe mô tô biển số 37P7-

6248 cho G nhưng N không trả, G liền rút dao từ túi quần sau ra đâm một nhát vào 

phần trái bụng của N, N dùng tay trái chụp con dao của G lại nên N bị thương tích 

ở tay. Thấy N bị chảy nhiều máu G rút dao ra và cùng với chị T đưa N đến Trung 

tâm y tế huyện P để băng bó vết thương. Ngày 31/3/2023, Hồ Thị N có đơn trình 

báo vụ việc đến Công an thị trấn P, huyện P. Ngày 07/3/2023, Công an thị trấn P 

chuyển nguồn tin đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện P để giải quyết 

theo thẩm quyền.  

Bản kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số 0749/KLTTCT-

TTPYĐN ngày 08/8/2023 của Trung tâm pháp y Sở Y kết luận thương tích bị hại 

Hồ Thị N là 50%. Dấu hiệu chính qua giám định: Sẹo bụng trái kích thước (1,3 x 

0,5)cm; sẹo mổ đường trắng giữa trên dưới rốn dài kích thước (11,2 x 0,2)cm; sẹo 

mổ vùng hạ vị kích thước (1,7 x 0,2)cm; sẹo mổ hố chậu trái kích thước (01 x 

0,2)cm; sẹo lòng bàn tay trái (ô mô út) kích thước (02 x 0,1)cm; sẹo mặt lòng ngón 

3 tay trái kích thước (3,5 x 0,1)cm; sẹo mặt lòng ngón 4 tay trái kích thước (2,5 x 

0,1)cm; tổn thương thủng ruột non 04 lỗ đã  ử trí; tổn thương thủng mạc treo ruột 

non đã khâu cầm máu.  

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện P thu giữ: 

- 01 (một)  e mô tô biển số 37P7-6248, nhãn hiệu Sirius, màu đen bạc. Qua 

 ác minh được biết xe mô tô trên do ông Đinh Công S1, sinh năm 1991, địa chỉ: 

Xã H, huyện Y, tỉnh Nghệ An đứng tên chủ sở hữu. Năm 2023, ông S1 đã bán lại 

 e mô tô trên cho bị cáo Châu Thị Thoại G nhưng chưa làm thủ tục sang tên. Do 

đó,   t thấy đây là tài sản hợp pháp của bị cáo G nên ngày 14/12/2023, Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an huyện P, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử lý vật 

chứng trả lại chiếc xe mô tô biển số 37P7-6248 cho bị cáo G, bị cáo G đã nhận lại 

tài sản và không có ý kiến gì.  



 

 

- 01 (một) con dao Thái Lan lưỡi bằng kim loại, màu bạc, cán bằng nhựa màu 

vàng dài 21,5cm. 01 (một) căn cước công dân số 094198007031 mang tên Châu 

Thị Thoại G.  

Tại Cáo trạng số 11/CT-VKSPG, ngày 02/01/2024 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Phú Giáo truy tố bị cáo Châu Thị Thoại G về tội “Cố ý gây thương tích” 

theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Giáo tham gia 

phiên toà trình bày lời luận tội trong đó có nội dung vẫn giữ nguyên quyết định cáo 

trạng đã truy tố, đánh giá tính chất mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo 

gây ra và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng 

xét xử tuyên bố bị cáo Châu Thị Thoại G phạm tội “Cố ý gây thương tích” và áp 

dụng điểm c khoản 3 Điều 134; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự tuyên 

phạt bị cáo Châu Thị Thoại G mức hình phạt tù từ 07 (bảy) năm đến 07 (bảy) năm 

06 (sáu) tháng tù. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại Hồ Thị N yêu cầu bị cáo Châu Thị Thoại G bồi 

thường số tiền 18.000.000 đồng gồm các khoản như tiền khám, điều trị thương tích 

do sức khỏe bị  âm phạm. 

Về  ử lý vật chứng:  

01 (một) con dao thái lan lưỡi bằng kim loại, màu bạc, cán bằng nhựa màu 

vàng dài 21,5cm. Đây là công cụ dùng để phạm tội, đề nghị tịch thu, tiêu hủy.  

01 (một) Căn cước công dân số 094198007031 mang tên Châu Thị Thoại G. 

Xét thấy, đây là giấy tờ hợp pháp của bị cáo G nên đề nghị trả lại cho bị cáo G. 

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, thống nhất với kết quả giám 

định pháp y về thương tích của Trung tâm P thuộc Sở Y tế tỉnh Y đối với bị hại Hồ 

Thị N. Bị cáo thống nhất bồi thường theo yêu cầu của bị hại. Bị cáo thống nhất với 

tội danh, mức hình phạt của Viện kiểm sát truy tố khi luận tội và đề nghị Hội đồng 

xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; ngoài ra, không có ý kiến khác. 

Bị hại Hồ Thị N đã được Tòa án triệu tập nhiều lần nhưng vẫn vắng mặt, tuy 

nhiên căn cứ vào lời khai, đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại, đơn yêu cầu khởi tố vụ 

án  ác định bị cáo Châu Thị Thoại G đã dùng dao bằng kim loại ch m gây thương 

tích cho bị hại; yêu cầu bị cáo Châu Thị Thoại G bồi thường số tiền 18.000.000 

đồng gồm các khoản chi phí khám, điều trị thương tích do sức khỏe bị  âm phạm. 

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về 

hình vi phạm tội, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬ   ỊNH C A TÒA ÁN:  



 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện P, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Giáo, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại, 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng không có ý kiến hoặc 

khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó, các quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về nội dung vụ án: Khoảng 17 giờ ngày 04/3/2023 tại khu phố I, thị trấn 

P, huyện P, tỉnh Bình Dương, bị cáo Châu Thị Thoại G tức giận chị Hồ Thị N sống 

với người khác nên dùng dao Thái Lan lưỡi bằng kim loại, màu bạc, cán bằng nhựa 

màu vàng dài 21,5 cm đâm vào bụng gây thương tích cho bị hại Hồ Thị N với tỷ lệ 

phần trăm tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là 50%. Bị hại Hồ Thị N có 

đơn đề nghị khởi tố vụ án hình sự, khởi tố đối với Châu Thị Thoại G về tội cố ý 

gây thương tích. 

[3] Căn cứ Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 0749/KLTTCT-

TTPYĐN ngày 08/8/2022 của Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế tỉnh Y đối với Hồ 

Thị N. Dấu hiệu chính qua giám định: Sẹo bụng trái kích thước (1,3 x 0,5)cm; sẹo 

mổ đường trắng giữa trên dưới rốn dài kích thước (11,2 x 0,2)cm; sẹo mổ vùng hạ 

vị kích thước (1,7 x 0,2)cm; sẹo mổ hố chậu trái kích thước (01   0,2)cm; sẹo lòng 

bàn tay trái (ô mô út) kích thước (02 x 0,1)cm; sẹo mặt lòng ngón 3 tay trái kích 

thước (3,5 x 0,1)cm; sẹo mặt lòng ngón 4 tay trái kích thước (2,5 x 0,1)cm; tổn 

thương thủng ruột non 04 lỗ đã  ử lý; tổn thương thủng mạc treo ruột non đã khâu 

cầm máu. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 50%. 

[4] Do mâu thuẫn trong cuộc sống nên bị cáo Châu Thị Thoại G tức giận bị 

hại Hồ Thị N chung sống với người khác nên đã dùng dao Thái Lan đâm vào bụng 

gây thương tích cho bị hại Hồ Thị N bị tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 

50%, bị hại Hồ Thị N có đơn yêu cầu khởi tố vụ án, bị cáo có đủ năng lực chịu 

trách nhiệm hình sự nên hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” 

theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 của Bộ luật Hình sự. 

[5] Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Giáo truy tố bị 

cáo Châu Thị Thoại G về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm c 

khoản 3 Điều 134 của Bộ luật Hình sự với tình tiết định khung “Gây thương tích 

hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% 

đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a 

đến điểm k khoản 1 Điều này” là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.  



 

 

[6] Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội; tình tiết tăng 

nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo: 

[7] Xét hành vi của bị cáo dùng dao đâm gây thương tích cho bị hại Hồ Thị N 

với tỷ lệ thương tích 50% là nguy hiểm cho  ã hội; bị cáo có đủ năng lực chịu 

trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi dùng dao ch m gây thương tích cho 

người khác là nguy hiểm sẽ bị pháp luật trừng trị nhưng bị cáo bất chấp pháp luật, 

bất chấp hậu quả gây ra cho bị hại. Hành vi của bị cáo không những xâm phạm đến 

sức khỏe của bị hại mà còn làm mất trật tự, trị an tại địa phương. Do đó, cần có 

mức hình phạt tương  ứng với tính chất và mức độ hành vi phạm tội của bị cáo gây 

ra.  

[8] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có. 

[9] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, 

phạm tội lần đầu; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; do đó, Hội đồng xét xử áp 

dụng các tình tiết theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự để 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

[10] Xét ý kiến đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa về tội danh, điều 

khoản, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và mức hình phạt đối với 

bị cáo là phù hợp, có căn cứ chấp nhận.  

[11] X t lời khai của bị cáo về tình tiết của vụ án, nhân thân, bị cáo đồng ý 

bồi thường theo yêu cầu của bị hại là phù hợp quy định của pháp luật nên chấp 

nhận. 

[12] X t lời khai của bị hại về trách nhiệm dân sự, trách nhiệm hình sự là phù 

hợp có căn cứ chấp nhận. 

[13] X t lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là phù hợp 

với các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án nên có căn cứ chấp nhận. 

[14] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Châu Thị Thoại G đồng ý bồi thường số 

tiền 18.000.000 đồng theo yêu cầu của bị hại. X t việc đồng ý bồi thường theo yêu 

cầu của bị hại không trái pháp luật và đạo đức xã hội nên ghi nhận.  

[15] Về  ử lý vật chứng:  

[16] Tịch thu, tiêu hủy 01 (một) con dao Thái Lan lưỡi bằng kim loại, màu 

bạc, cán bằng nhựa màu vàng dài 21,5cm, do đây là vật chứng của vụ án không 

còn giá trị sử dụng. 

[17] Trả lại cho bị cáo Châu Thị Thoại G: 01 (một) Căn cước công dân số 

094198007031 mang tên Châu Thị Thoại G, do đây là giấy tờ tùy thân của bị cáo 

G.  



 

 

[18] Về án phí sơ thẩm: Bị cáo phải chịu theo quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ   ỊNH: 

Căn cứ vào điểm c khoản 3 Điều 134; Điều 47; Điều 48; điểm s khoản 1 Điều 

51 của Bộ luật Hình sự; Điều 106, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 

584, Điều 585, Điều 586, Điều 590 của Bộ luật Dân sự. Nghị quyết 02/2022/NQ-

HĐTP ngày 06/9/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng 

dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự về trách nhiệm bồi thường thiệt 

hại ngoài hợp đồng. Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên  ử: 

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Châu Thị Thoại G phạm tội “Cố ý gây thương 

tích”.  

2. Về hình phạt: Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 134; điểm s khoản 1 Điều 51 

của Bộ luật Hình sự;  

Xử phạt: Bị cáo Châu Thị Thoại G 07 (bảy) năm tù. Thời hạn tù được tính từ 

ngày 27/10/2023. 

3. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 584, Điều 585, Điều 586, Điều 590 

của Bộ luật Dân sự: Buộc bị cáo Châu Thị Thoại G phải bồi thường cho bị hại Hồ 

Thị N số tiền 18.000.000 đồng (mười tám triệu đồng). 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn yêu 

cầu thi hành án, nếu người phải thi hành án chưa thi hành  ong số tiền thì hàng 

tháng còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền chưa thi hành theo quy định tại 

khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015 tương ứng với số tiền và thời gian 

chưa thi hành án. 

4. Về  ử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47; Điều 48 của Bộ luật Hình sự và 

Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:  

Tịch thu, tiêu hủy 01 (một) con dao Thái Lan lưỡi bằng kim loại, màu bạc, 

cán bằng nhựa màu vàng dài 21,5cm.  

Trả lại cho bị cáo Châu Thị Thoại G: 01 (một) Căn cước công dân số 

094198007031 mang tên Châu Thị Thoại G.  

Vật chứng trên được lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Giáo 

theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 02/01/2024. 



 

 

5. Về án phí sơ thẩm: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 

2015; Điều 23, Điều 26, Điều 27 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Về án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo Châu Thị Thoại G phải nộp 200.000 

đồng (hai trăm ngàn đồng).  

Về án phí dân sự sơ thẩm: Buộc bị cáo Châu Thị Thoại G phải nộp 900.000 

đồng (chín trăm nghìn đồng). 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

(mười lăm) ngày kể từ ngày Tòa tuyên án.  

Bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được 

quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được 

bản án của Tòa án hoặc bản án được niêm yết theo quy định pháp luật. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 của Luật Thi 

hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

của Luật Thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận:                                                   TM. H    ỒNG XÉT XỬ S    ẨM 
- TAND tỉnh Bình Dương;01                             Ẩ       –      Ọ     Ê      
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;01 

- VKSND tỉnh Bình Dương;01 

- VKSND H. Phú Giáo;01 

- CQCSĐT Công an H. Phú Giáo;01 

- Đội CSTHAHS và HTTP;01 

- UBND  ã Thoại Giang, H. Thoại 

 Sơn, T.An Giang (thay thông báo)01 

- Chi cục THADS H. Phú Giáo;01 

- Bị cáo; người tham gia tố tụng;04 

- Lưu: HS, VP.02                                                                      uyên 
 


